
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:                          ngày           tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai)

STT Họ và tên
Chức vụ/

chức
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Ngày, tháng năm sinh

Đơn vị công tác Trình độ
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số 

Lương hiện hưởng
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Nam Nữ Bậc Hệ số
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nâng bậc
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hưởng
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nâng bậc

lương
lần sau được
tính từ ngày 

Số
tháng
được
nâng
bậc

lương
trước

thời hạn

1 Trần Thị Bình Viên chức 14/11/1972
Phòng Tài chính kế
toán, Bệnh viện Nhi

đồng Đồng Nai

Cử nhân Kế
toán

Kế toán viên
(hạng III) V.06.031 5/9 3,66 01/01/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2023 (Quyết định số 261/QĐ-
SYT ngày 15/3/2024 của Sở Y

tế tỉnh Đồng Nai)

6/9 3,99 01/07/2025 01/07/2025 6

2 Nguyễn Thị Hiền Viên chức 26/03/1980
Phòng Tài chính kế
toán, Bệnh viện Nhi

đồng Đồng Nai

Cử nhân Kế
toán

Kế toán viên
(hạng III) V.06.031 3/9 3,00 01/12/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2023 (Quyết định số 261/QĐ-
SYT ngày 15/3/2024 của Sở Y

tế tỉnh Đồng Nai)

4/9 3,33 01/06/2026 01/06/2026 6

3 Châu Lê Ngọc Uyên Phó trưởng
phòng 10/10/1980

Phòng Điều dưỡng,
Bệnh viện Nhi đồng

Đồng Nai

Điều dưỡng
CKI

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 7/9 4,32 01/04/2023

Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2020 (Quyết
định số 1490/QĐ-TTg ngày
10/9/2021 của Thủ tướng

Chính phủ)

8/9 4,65 01/04/2025 01/04/2025 12

4 Bùi Thị Hương Viên chức 16/09/1984
Phòng Tổ chức cán
bộ, Bệnh viện Nhi

đồng Đồng Nai

Cử nhân Kế
toán Chuyên viên 01.003 5/9 3,66 01/10/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2022
(Quyết định số 37/QĐ-SYT

ngày 11/01/2023 của Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

6/9 3,99 01/04/2026 01/04/2026 6

5 Nguyễn Ngọc Thi Viên chức 14/11/1992
Phòng Tổ chức cán
bộ, Bệnh viện Nhi

đồng Đồng Nai
Cử nhân Luật Chuyên viên 01.003 3/9 3,00 01/07/2023

Bằng khen UBND tỉnh năm
2022 (Quyết định số 591/QĐ-
UBND ngày 31/03/2023 của

UBND tỉnh Đồng Nai)

4/9 3,33 01/10/2025 01/10/2025 9

6 Nguyễn Thị Hoan Phó trưởng
khoa 24/11/1993

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn, Bệnh
viện Nhi đồng Đồng

Nai

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 3/9 3,00 01/04/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2024 (Quyết định số 354/QĐ-
SYT ngày 08/4/2025 của Sở Y

tế tỉnh Đồng Nai)

4/9 3,33 01/10/2025 01/10/2025 6

7 Nguyễn Tố Giang Trưởng
khoa 08/01/1989

Khoa Dược, Bệnh
viện Nhi đồng Đồng

Nai

Thạc sĩ Dược
sĩ

Dược sĩ (hạng
III) V.08.08.22 4/9 3,33 01/01/2024

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2024 (Quyết định số 354/QĐ-
SYT ngày 08/4/2025 của Sở Y

tế tỉnh Đồng Nai)

5/9 3,66 01/07/2026 01/07/2026 6

8 Trương Thị Ngọc Lan Viên chức 9/13/1987

Khoa Hồi sức tích
cực - Chống độc,

Bệnh viện Nhi đồng
Đồng Nai

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 5/9 3.66 01/11/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2020 (Quyết định số 48/QĐ-
SYT ngày 12/01/2021 của Sở

Y tế tỉnh Đồng Nai)

6/9 3,99 01/05/2026 01/05/2026 6

9 Nguyễn Thị Minh Tiên Viên chức 24/0619/99
Khoa Xét nghiệm,

Bệnh viện Nhi đồng
Đồng Nai

Cử nhân Xét
nghiệm

Kỹ thuật y
hạng III V.08.07.18 1/9 2,34 01/01/2024

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2023 (Quyết định số 261/QĐ-
SYT ngày 15/3/2024 của Sở Y

tế tỉnh Đồng Nai)

2/9 2,67 01/07/2026 01/07/2026 6

10 Trần Thúy Kiều Viên chức 06/11/2001
Khoa Xét nghiệm,

Bệnh viện Nhi đồng
Đồng Nai

Cao đẳng Xét
nghiệm

Kỹ thuật y
hạng IV V.08.07.19 1/10 2,10 01/10/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2024 (Quyết định số 354/QĐ-
SYT ngày 08/4/2025 của Sở Y

tế tỉnh Đồng Nai)

2/10 2,41 01/04/2026 01/04/2026 6

11 Trần Tôn Nữ Anh Ty Viên chức 12/04/1976

Khoa Hồi sức tích
cực sơ sinh, Bệnh

viện Nhi đồng Đồng
Nai

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 8/9 4,65 01/04/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2024
(Quyết định số 354/QĐ-

SYTngày 08/4/2025 của Sở Y
tế tỉnh Đồng Nai) 

9/9 4,98 01/10/2026 01/10/2026 6

12 Trần Thị Kim Tuyền Viên chức 28/05/1990

Khoa Hồi sức tích
cực sơ sinh, Bệnh

viện Nhi đồng Đồng
Nai

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 4/9 3,33 01/12/2023

Bằng khen UBND tỉnh năm
2024 (Quyết định số 1769/QĐ-

UBND ngày 30/5/2025 của
UBND tỉnh Đồng Nai) 

5/9 3,66 01/03/2025 01/03/2025 9

13 Nguyễn Tiến Quân Phó trưởng
khoa 16/06/1988

Khoa Phẫu thuật gây
mê hồi sức, Bệnh

viện Nhi đồng Đồng
Nai

Bác sĩ CKI Bác sĩ (hạng
III) V.08.01.03 4/9 3,33 01/08/2023

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm
2024 (Quyết định số 2001/QĐ-

UBND ngày 16/6/2025 của
UBND tỉnh Đồng Nai)

5/9 3,66 01/11/2025 01/11/2025 9

14 Nguyễn Văn Mạnh Viên chức 25/12/1989

Khoa Phẫu thuật gây
mê hồi sức, Bệnh

viện Nhi đồng Đồng
Nai

Bác sĩ Bác sĩ (hạng
III) V.08.01.03 3/9 3,00 01/03/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2023 (Quyết định số 261/QĐ-
SYT ngày 15/3/2024 của Sở Y

tế tỉnh Đồng Nai

4/9 3,33 01/09/2025 01/09/2025 6

15 Nguyễn Thị Mỹ Dung Viên chức 04/05/1997
Khoa Ngoại tổng

hợp, Bệnh viện Nhi
đồng Đồng Nai

Bác sĩ Bác sĩ (hạng
III) V.08.01.03 1/9 2,34 01/06/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2023 (Quyết định số 261/QĐ-
SYT ngày 15/3/2024 của Sở Y

tế tỉnh Đồng Nai

2/9 2,67 01/12/2025 01/12/2025 6

16 Nguyễn Thị Ly Ly Viên chức 07/11/1977
Khoa Tim mạch -

Thận niệu, Bệnh viện
Nhi đồng Đồng Nai

Tiến sĩ Bác sĩ Bác sĩ chính
(hạng II) V.08.01.02 3/8 5,08 01/04/2023

Thầy thuốc ưu tú năm 2024
(Quyết định số 1090/QĐ-CTN
ngày 21/10/2024 của Chủ tịch

nước CHXHCN Việt Nam)

4/8 5,42 01/04/2025 01/04/2025 12

17 Hồ Thị Thùy Trang Viên chức 15/11/1988
Khoa Tiêu hóa, Bệnh
viện Nhi đồng Đồng

Nai
Bác sĩ CKI Bác sĩ (hạng

III) V.08.01.03 3/9 3,00 01/11/2023

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2024 (Quyết định số 354/QĐ-
SYT ngày 08/4/2025 của Sở Y

tế tỉnh Đồng Nai

4/9 3,33 01/05/2026 01/05/2026 6

18 Nguyễn Văn Tiến Viên chức 27/06/1982 Khoa Mắt, Bệnh viện
Nhi đồng Đồng Nai Bác sĩ CKI Bác sĩ (hạng

III) V.08.01.03 6/9 3,99 01/06/2023

Bằng khen UBND tỉnh năm
2024 (Quyết định số 1769/QĐ-

UBND ngày 30/5/2025 của
UBND tỉnh Đồng Nai) 

7/9 4,32 01/09/2025 01/09/2025 9

Danh sách này có 18 người.
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